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ĐÈN LED TUÝP

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 03

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 900lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 53.000 đ

DHD801

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

DHD803 Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm) : 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: >0.7    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 69.000 đ
Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm   

CRI: >85     IP: 44

Đơn giá: 88.000 đ

SDH1003Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85       IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

SDH1001
NEW NEW

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85         IP: 44

Đơn giá: 90.000 đ

SDHD109
NEW

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2000lm   

CRI: >85        IP: 44

Đơn giá: 116.000 đ

SDHD118
NEW

BÓNG LED TUÝP NANO - MÁNG ĐÈN LED BATTEN

Series: S - Sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

2NAÊM

BAÛO HAØNH



BÓNG LED 

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước. 05

 BÓNG LED TUÝP MÀU

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
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Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 9000K

Quang thông: 170lm   

 IP: 44

Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: 88.000 đ

Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 8000K

Quang thông: 1000lm   

IP: 44

Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: 146.000 đ

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 8000K

Quang thông: 510lm   

IP: 44

Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: 88.000 đ

Công suất: 12W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 1000K

Quang thông: 400lm

IP: 44

Ánh sáng đỏ

Đơn giá: 146.000 đ

Công suất: 6W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 1000K

Quang thông: 200lm

IP: 44

Ánh sáng đỏ

Đơn giá: 88.000 đ

DHA801R Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

65x127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 740lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 44.000 đ

BNL507Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x109

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 550lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 32.000 đ

BNL505Công suất: 3W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 360lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 28.000 đ

BNL503

Þ

H

SBNL520A Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

103x185

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1700lm

HSCS: >0.6    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 136.000 đ

H

Þ

Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

80x142

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1800lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SBNL520

Þ

H

Công suất: 60W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

140x240

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 5000lm

HSCS: >0.6    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 249.000 đ

SBNL560ACông suất: 40W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

130x226

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3200lm

HSCS: >0.6    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 196.000 đ

SBNL540ACông suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

120x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2400lm

HSCS: >0.6    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SBNL530A

DHA803R

DHA801G

DHA803G

DHA801B

DHA803B Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 9000K

Quang thông: 350lm   

 IP: 44

Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: 146.000 đ

2NAÊM

BAÛO HAØNH

2NAÊM

BAÛO HAØNH

Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

105x175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9    CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

SBNL530
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Series: S - Sản phẩm sử dụng chip LED Samsung



BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
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Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

135x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 179.000 đ

SBHL518

Công suất: 15W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

114x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 136.000 đ

SBHL515Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 106.000 đ

SBHL512Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

84x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 88.000 đ

SBHL509 NEWNEWNEW

NEW

Sản phẩm đã được bảo hộ 

độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

155x220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6000K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85   IP: 54

Đơn giá: 328.000 đ

SBHL530
NEW

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT 

NGÀI RON ROBERTS  THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFONIA, 

HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL 

ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO

TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013

Series: S - Sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

SBHL509

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz9W
SBHL512

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz12W
SBHL515

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz15W

SBHL518

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz18W

SBHL530

MADE IN VIETNAM

 - 220V/50Hz30W

3NAÊM

BAÛO HAØNH
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